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SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 là tài liệu tham khảo cho việc soạn giáo án của các​
thầy, cô giáo dạy môn Âm nhạc 10. Sách được biên soạn theo sách giáo khoa Chuyên đề​
học tập Âm nhạc 10 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt​
làm SGK. 

Cuốn sách được thiết kế gồm hệ thống các hoạt động và gợi ý cụ thể cho việc đánh giá​
học tập theo năng lực học sinh, phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục​
phổ thông năm 2018. Cuốn sách gồm hai phẩn: 

PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG 

Phần một giúp giáo viên tìm hiểu: mục tiêu môn học, quan điểm biên soạn, yêu cầu học​
sinh cần đạt được về năng lực và phẩm chất, cấu trúc nội dung, phương pháp giảng dạy và​
phương pháp kiểm tra đánh giá. 

PHẦN HAI. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC 

Phần hai là hướng dẫn dạy học cho từng chuyên đề cụ thể. Mỗi chuyên đề gồm một số​
bài học, mỗi bài có cấu trúc chung như sau: 

I.​ Mục tiêu 

II.​ Thiết bị dạy học và học liệu 

III.​ Tiến trình dạy học 

Các phương án trình bày trong phẩn này chỉ là những gợi ý. Các thầy, cô giáo có​
thể’ tự do lựa chọn, điều chỉnh và sáng tạo các phương án riêng của mình sao cho phù​
hợp với năng lực, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh và điều kiện dạy học ở lớp, trường,​
địa phương mình. 

Mong rằng cuốn sách này có thể giúp các thầy, cô dạy tốt Chuyên đề học tập Âm nhạc10.​
Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét, phê bình của các thầy, cô và​
bạn đọc. 
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I' MỤC TIÊU MÔN HỌC 

CT môn Âm nhạc giúp HS hình thành, phát triển NL âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức​

 



âm nhạc phổ thông và các hoạt động học tập đa dạng để trải nghiệm và khám phá nghệ​
thuật âm nhạc; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, nhận thức được sự đa​
dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các​
loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền​
thống; có đời sống tinh thẩn phong phú với những phẩm chất cao đẹp, có định hướng nghề​
nghiệp phù hợp, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc và phát triển các NL chung của HS. 

CT môn Âm nhạc cấp THPT giúp HS phát triển NL âm nhạc, những phẩm chất chủ yếu​
và NL chung đã được hình thành từ cấp THCS; định hình thị hiếu thẩm mĩ; mở rộng hiểu​
biết về âm nhạc trong mối tưong quan với các yếu tổ lịch sử, văn hoá và xã hội, biết trân​
trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ, phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; phát huy​
tiềm năng hoạt động âm nhạc, vận dụng kiến thức, kĩ năng âm nhạc vào đời sống; có định​
hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân. 

IIf GIỚI THIỆU SÁCH​ KL1O/A VH-ẠiaJb* ẠCI iÃPÂMNHẠC10 

1.​ Quan điểm biên soạn 
SGK Chuyên để học tập Âm nhạc 10 được học ở năm học thứ nhất của cấp THPT, đối tượng​

là HS từ 15 tuổi trở lên. HS đã có những hiểu biết nhất định về việc học và biể’u diễn âm​
nhạc ở cấp Tiể’u học và THCS. HS đang trong lứa tuổi có những khát khao muốn chứng tỏ​
bản thân và định hướng nghề nghiệp. HS cần được hướng dẫn để việc học âm nhạc trở nên​
dễ dàng và cuốn hút. 

SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 đáp ứng các yêu cầu chung đối với SGK mới nhằm​
góp phần đưa nền giáo dục từ chỗ chỉ chú trọng mục tiêu truyền thụ kiến thức sang chú​
trọng cả mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và NL cho HS. Cuốn sách​
bám sát các tiêu chuẩn SGK theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Thông tư số​
33/2017/TT-BGDĐT và các văn bản cập nhật khác. 

Tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt trong SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 thể hiện quan​
điểm đổi mới SGK theo mô hình phát triển phẩm chất và NL của người học nhưng không​
 

 



xem nhẹ vai trò của tri thức. Tri thức trong SGK được xem là “chất liệu” trong mọi hoạt động​
giáo dục để HS hình thành, phát triển các phẩm chất và NL ngay trong quá trình học, trong​
cuộc sống hiện tại và cho tương lai. 
 

Theo cách tiếp cận đó, tri thức được lựa chọn và trình bày trong SGK bảo đảm: (1) phù hợp​
với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi và mức độ trải nghiệm của người học; (2) hướng đến những​
vấn đề của cuộc sống hiện tại, cập nhật những thành tựu của khoa học và công nghệ trong​
và ngoài nước với tiêu chí phù hợp văn hoá và thực tiễn Việt Nam; (3) định hướng cho HS​
từng bước vận dụng tri thức đã học vào cuộc sống theo từng cấp độ và quy mô khác nhau: cá​
nhân và tập thể, gia đình và xã hội, giá trị tinh thần và vật chất, đạo đức lối sống và trào lưu​
xã hội, giá trị nhân văn và kỉ cương phép nước,... 

Tri thức được lựa chọn và trình bày trong SGK là nền tảng quyết định phương pháp tổ​
chức hoạt động giáo dục.Theo đó, các nội dung giáo dục được chọn lọc ở các mức cơ bản,​
cốt lõi tinh giản hợp lí, được sắp xếp theo hướng tăng cường sự kết nổi giữa các lớp, giữa​
các cấp học trong một môn học, tích hợp giữa các môn học và hoạt động giáo dục trong​
cùng một lớp, một cấp học. Các nội dung giáo dục có thể thực hiện phân hoá cho những đối​
tượng HS khác nhau. 

SGK Chuyên để học tập Âm nhạc 10 ưu tiên mục tiêu hỗ trợ GV trong việc đổi mới​
phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục. Các bài học trong cuốn sách được thiết​
kế gồm hệ thống các hoạt động.Thông qua các hoạt động đa dạng, có tác dụng kích thích​
tính tích cực và chủ động của người học trong việc chiếm lĩnh tri thức, giúp HS hình thành,​
phát triển các phẩm chất và NL phù hợp với đặc điểm, ưu thế của môn học và hoạt động​
giáo dục. Cuốn sách có những gợi o cụ thể cho việc đánh giá học tập theo NL HS phù hợp​
với định hướng đổi mới đánh giá của CT giáo dục phổ thông năm 2018. 

2.​ Cấu trúc nội dung 
Nội dung cuốn sách Chuyên để học tập Ấm ghợc 10 thiết thực và gần gũi với cuộc sống,​

bám sát mức độ, yêu cẩu của CT giáo dục phổ thông năm 2018. 

Cuốn SGK Chuyên để học tập Âm nhục 10 bao gồm ba chuyên đề. Các chuyên đề trong​
cuốn sách được dạy trong 35 tiết kết hợp với kiểm tra đánh giá. Số tiết ở các chuyên đề tương​
ứng với với số tiết học được phân bố theo CT giáo dục phổ thông năm 2018. 

Tên mỗi chuyên đề phù hợp với nội dung được học. Mỗi chuyên đề gồm các bài học,​
mỗi bài học được thiết kế thống nhất và hướng dẫn các hoạt động học tập bằng các kí hiệu​
biểu trưng cho các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Các hoạt động học tập phổ​
biến trong mỗi bài học có thể là: 

Khởi động: Dẫn dắt HS tiếp cận bài học mới bằng sự khám phá các hiện tượng lí thuyết​
âm nhạc. 

Khám phá: Xây dựng tri thức mới dựa trên trải nghiệm của HS. HS thực hiện các hoạt​
động học tập dưới sự hướng dẫn của GV để tìm tòi, khám phá tri thức. 

 



Luyện tập: HS trả lời câu hỏi, thực hiện bài tập vận dụng để hiểu rõ vấn đề học tập, phát​
triển NL tư duy, vận dụng kiến thức đã học và giúp GV đánh giá NL của HS. 

Vận dụng sáng tạo: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được học vào các hoạt động âm nhạc,​
giúp HS mở rộng hiểu biết và thể hiện NL của bản thân. 

3.​ Phương pháp dạy học Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 
Môn Âm nhạc thực hiện phương pháp dạy và học theo xu hướng giáo dục hiện đại, phát​

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong học tập và phát triển tiềm năng hoạt động​
âm nhạc. 

GV chủ động xây dựng môi trường học tập thân thiện để HS có cơ hội giao tiếp,​
hợp tác, trải nghiệm, tìm tòi kiến thức và phát huy tiềm năng âm nhạc; linh hoạt kết hợp​
nhóm phương pháp dạy học dùng lời với nhóm phương pháp tổ chức hoạt động; tăng cường​
cho HS trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm nhạc thông qua học trong lớp, xem biểu​
diễn ca nhạc, tham quan di sản văn hoá, giao lưu với các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân; dành​
thời gian thích hợp cho những HS có năng khiếu âm nhạc thực hiện vai trò hạt nhân và phát​
triển NL âm nhạc cá nhân. 

Quá trình phát triển NL âm nhạc là quá trình rèn luyện các kĩ năng thực hành, luyện​
tập, biể’u diễn,... một cách thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, trong mỗi tiết học, GV cần linh​
hoạt xác định mục tiêu với một sổ yêu cẩu cụ thể, phù hợp với nội dung và thời lượng dạy​
học để’ tập trung hướng dẫn HS thực hành, luyện tập. 

Cuốn sách giúp HS yêu âm nhạc hơn, gắn kết với nhau và tự tin hơn trong những tiết​
mục biể’u diễn theo nhóm và cá nhân. 

Cuốn sách cũng gợi mở sự sáng tạo của từng em sau khi đã tiếp nhận kiến thức mới.​
Thông qua các hoạt động học tập, khám phá và các hoạt động thực hành, HS hình thành và​
phát triển NL cần thiết. 

GV có thể’ lựa chọn nhiều phương pháp và kĩ thuật, hình thức dạy học khác nhau để’​
chuyể’n tải nội dung sao cho giờ học trở nên hấp dẫn và phù hợp với đổi tượng được học,​
từ đó thúc đẩy tình yêu đổi với âm nhạc cho các em. 

4.​ Đánh giá kết quả học tập Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 
a)​ Định hướng chung 

Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Âm nhạc nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp​
thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của CT và sự tiến bộ của HS; hướng dẫn,​
điều chỉnh hoạt động dạy học, quản lí và phát triển CT để nâng cao chất lượng giáo dục âm​
nhạc. GV đánh giá phẩm chất và NL dựa vào những yêu cầu cần đạt; kết hợp đánh giá định​
tính với đánh giá định lượng; chú trọng đánh giá chẩn đoán kết hợp với đánh giá quá trình​
học tập, luyện tập, biểu diễn, sáng tạo âm nhạc để thấy được sự tiến bộ của HS về ý thức, về​
NL âm nhạc. 

 

 



b)​ Một số hình thức đánh giá 

-​ Đánh giá chẩn đoán: 

Sử dụng vào đầu giai đoạn dạy học, nhằm giúp GV thu thập những thông tin về kiến​
thức và kĩ năng âm nhạc của từng HS, cũng như những điểm mạnh, những nhu cầu của HS,​
từ đó xây dựng kế hoạch và phương pháp giáo dục thích hợp. 

-​ Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì: 

Đánh giá thường xuyên (đánh giá quá trình): Bao gồm đánh giá chính thức thông qua​
các hoạt động thực hành, luyện tập, biểu diễn hoặc sáng tạo âm nhạc, dùng bài kiểm tra giấy​
kết hợp âm thanh, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, viết tiểu luận hoặc báo cáo,...; và đánh giá​
không chính thức như: tìm hiểu hồ sơ học tập, quan sát trên lớp, đối thoại, HS tự đánh giá​
hoặc đánh giá đồng đẳng,... nhằm thu thập những thông tin về quá trình hình thành, phát​
triển NL năng âm nhạc của từng HS. 

Đánh giá định kì (đánh giá tổng kết): Sử dụng ở cuối học kì, cuối năm học, cuối cấp học​
nhằm phối hợp với đánh giá thường xuyên, cung cấp thông tin để phân loại HS và điều chỉnh​
nội dung, phương pháp giáo dục. 

-​ Đánh giá định tính và đánh giá định lượng: 

Đánh giá định tính: Kết quả học tập được mô tả bằng lời nhận xét hoặc biể’u thị bằng các​
chữ cái. HS sử dụng hình thức này đểtựđánh giá sau khi kết thúc mỗi nội dung, mỗi chủ đề;​
GV sử dụng để’ đánh giá chẩn đoán và đánh giá thường xuyên không chính thức. 

Đánh giá định lượng: Kết quả học tập được biểu thị bằng điểm sổ. Đánh giá định lượng​
được sử dụng chủ yếu ở cấp THCS và THPT, bảo đảm quan điểm phân hoá dần ở các lớp​
học trên. 

 



 

 
CHUYÊN ĐỀ 1​ HỆ THỐNG CÁC HỢP ÂM BA, HỢP ÂM 

BẢY CỦA ĐIỆU THỨC 

BÀI 1. HỢP ÂM BA, CÁC HỢP ÂM BA CHÍNH TRONG ĐIỆU 
TRƯỞNG VÀ ĐIỆU THỨ 

I' MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

-​ HS trình bày được cấu tạo cơ bản của hợp âm ba. 

-​ HS trình bày được cấu tạo, tính chất, kí hiệu của các loại hợp âm ba. 

-​ HS trình bày được vị trí, tính chất, kí hiệu của các hợp âm ba trong chính trong điệu​
trưởng và điệu thứ. 

2.​ Năng lực 
-​ HS biết cách xây dựng các loại hợp âm ba và hợp âm ba chính trong điệu trưởng​

và điệu thứ. 

-​ HS thực hành được trên nhạc cụ các hợp âm ba chính trong điệu trưởng và điệu thứ. 

3.​ Phẩm chất 
HS hình thành thói quen thích khám phá và tìm hiểu về sự kết hợp của các âm thanh để​

tạo nên hợp âm khác nhau. 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS nhắc lại được một số kiến thức về hợp âm.  

 



b)​ Nội dung 

Xác định và nêu tên các hợp âm có trong bản nhạc trích đoạn. 

c)​ Sản phẩm 

HS liệt kê chính xác, đầy đủ các hợp âm có trong bản nhạc trích đoạn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

e)​ GV cho HS xem bản nhạc trích đoạn. 

f)​ GV cho HS nghe và xem trích đoạn ca khúc Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót trên phương​
tiện nghe nhìn. 

g)​ GV yêu cầu HS nêu các hợp âm có trong bản nhạc trích đoạn. 

h)​ GV yêu cầu HS nêu một sổ kiến thức về hợp âm. (Ở lớp 9, HS đã được học sơ lược về​
hợp âm và nhận biết được một sổ hợp âm của giọng Đô trưởng và giọng La thứ, GV có thể​
đặt các câu hỏi liên quan đến các kiến thức này.) 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được cấu tạo cơ bản của hợp âm ba và cấu tạo, tính chất, kí hiệu của các loại​
hợp âm ba phổ biến như: hợp âm ba trưởng, hợp âm ba thứ, hợp âm ba giảm. 

-​ HS nắm được cách xây dựng hợp âm ba. 

-​ HS nắm được vị trí, cấu tạo, kí hiệu của các hợp âm ba chính trong điệu trưởng,​
điệu thứ và cách xây dựng các hợp âm ba chính trên giọng trưởng, giọng thứ. 

b)​ Nội dung 

Hợp âm ba, các loại hợp âm ba, các hợp âm ba chính trong điệu trưởng và điệu thứ, cách​
xây dựng hợp âm ba và hợp âm ba chính. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày được cấu tạo chung của hợp âm ba và cấu tạo, tính chất, kí hiệu của các​
loại hợp âm ba. 

-​ HS trình bày được vị trí, cấu tạo, tính chất của các hợp âm ba chính trong điệu trưởng​
và điệu thứ. 

-​ HS xây dựng được các hợp âm ba chính của giọng trưởng và giọng thứ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

- GV hướng dẫn HS nhận biết cấu tạo chung của hợp âm ba và cấu tạo, tính chất các loại​
hợp âm ba phổ biến. GV có thể thực hiện trên nhạc cụ các loại hợp âm ba để HS nghe và cảm​
nhận tính chất của từng loại hợp âm ba. 

- GV hướng dẫn HS cách xây dựng các loại hợp âm ba trên một số âm khác nhau.  

 



e)​ GV hướng dẫn HS nhận biết vị trí (âm gốc), cấu tạo, tính chất của các hợp âm ba chính​
trong điệu trưởng và điệu thứ. 

f)​ GV thực hiện trên nhạc cụ các hợp âm ba chính của giọng Đô trưởng và La thứ để HS​
nhận biết và cảm nhận tính chất của các hợp âm. 

g)​ GV hướng dẫn HS thực hành các hợp âm ba trên nhạc cụ. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

-​ Giúp HS ghi nhớ và trình bày được cấu tạo chung của hợp âm ba, các loại hợp âm ba. 

-​ Giúp HS ghi nhớ vị trí, cấu tạo, kí hiệu, tính chất của các hợp âm ba chính trong điệu​
trưởng và điệu thứ. 

b)​ Nội dung 

-​ Luyện tập về cấu tạo chung của hợp âm ba và ghi nhớ các loại hợp âm ba. 

-​ Luyện tập xây dựng hợp âm ba chính trên giọng trưởng và giọng thứ. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác cấu tạo chung của hợp âm ba và kể tên đúng ba loại hợp âm ba​
(trưởng, thứ, giảm). 

-​ HS trình bày chính xác vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu của các hợp âm ba chính của​
giọng trưởng và giọng thứ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV chia nhóm và cho mỗi nhóm HS trình bày cấu tạo, tính chất của từng loại hợp âm​
ba đã học. 

-​ GV củng cố kiến thức về hợp âm ba chính cho HS bằng cách hỏi thêm HS về tính chất​
của các hợp âm ba chính trong giọng trưởng và thứ hoà thanh. 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS thực hành được các hợp âm ba chính của giọng Son trưởng và Mi thứ trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

HS thực hành các hợp âm ba chính của giọng Son trưởng và Mi thứ trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 

HS thực hành được các hợp âm ba chính giọng Son trưởng và Mi thứ trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV chỉ dẫn HS vị trí nốt, cách bấm các hợp ba chính của giọng Son trưởng và Mi thứ​
trên nhạc cụ.  

 



-​ GV hướng dẫn HS thực hành bấm các hợp âm ba chính của giọng Son trưởng và​
Mi thứ trên nhạc cụ. 

-​ GV nhận xét và sửa lỗi sai cho HS (nếu có). 

-​ Nếu có thể, GV đệm hát bằng một bài hát giọng Son trưởng hoặc Mi thứ để HS hát​
theo, có thể hướng dẫn HS tập luyện đệm hát nếu HS tiếp thu tốt. 

BÀI 2. CÁC HỢP ÂM BA PHỤ TRONG ĐIỆU TRƯỞNG VÀ ĐIỆU 
THỨ 

I' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

HS trình bày được ví trí, cấu tạo, tính chất của các hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và​
điệu thứ. 

2.​ Năng lực 

-​ HS thực hiện được các hợp âm ba phụ trên phẩn đệm bản nhạc, ca khúc. 

-​ HS phân biệt được sự ổn định và không ổn định của các hợp âm ba (chính, phụ). 

3.​ Phẩm chất 

Rèn luyện tính kiên nhẫn, nâng cao thẩm mĩ âm nhạc. 

II TTHIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tập Âm nhạc 10, SGV ChhyCi đề hoc tnh Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar, phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên để học tập Âm nhục 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS có nhận biết ban đầu về một số hợp âm ba phụ. 

b)​ Nội dung 

HS xem bản nhạc trích đoạn ca khúc Đường chúng ta đi với hai cách sử dụng hợp​
âm khác nhau: cách thứ nhất chỉ có các hợp âm ba chính; cách thứ hai có thêm hợp âm​
ba phụ.  

 



c)​ Sản phẩm 

HS nhận biết được các hợp âm đã thêm vào bản nhạc thứ hai: Am, Dm. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

GV cho HS xem bản nhạc và yêu cầu HS chỉ ra những hợp âm được bổ sung trong bản​
nhạc thứ hai của trích đoạn ca khúc Đường chúng ta đi. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS trình bày được vị trí, tính chất kí hiệu của các hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và​
điệu thứ. 

-​ HS cảm nhận được màu sắc, tính chất của các hợp âm ba phụ trong phần đệm của​
bản nhạc, ca khúc. 

b)​ Nội dung 

-​ Hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và điệu thứ. 

-​ HS thực hành và cảm nhận sự khác biệt về màu sắc, tính chất của các hợp âm ba phụ​
trong phần đệm của hai bản nhạc trích đoạn bài hát ơicuộc sống mến thương. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác vị trí, kí hiệu, tính chất các hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và​
điệu thứ. 

-​ HS thực hành và nêu được cảm nhận về màu sắc, tính chất của các hợp âm ba phụ​
trong phần đệm của hai bản nhạc trích đoạn bài hát ơicuộc sống mến thương. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV yêu cầu HS đọc sách và tóm lược các ý chính về hợp âm ba phụ trong SGK. GV sửa​
lỗi cho HS (nếu có). 

-​ GV thể hiện phẩn đệm hai trích đoạn bài bát ơi cuộc sống mến thương và yêu cầu HS​
nhận xét về hai phần đệm (có và không có hợp âm ba phụ), từ đó cảm nhận về sự ổn định​
của các hợp âm ba chính và sự không ổn định của các hợp âm ba phụ (cần giải quyết về các​
hợp âm ba chính). 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các hợp âm ba phụ trên nhạc cụ. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

- Giúp HS ghi nhớ những kiến thức, kĩ năng đã học về hợp âm ba phụ. 

- Giúp HS ghi nhớ tính chất, màu sắc của các hợp âm ba phụ thông qua hoạt động thực​
hành trên nhạc cụ.  

 



b)​ Nội dung 

-​ HS thảo luận nhóm về các hợp âm ba phụ trong giọng trưởng và giọng thứ. 

-​ HS thực hành các hợp âm trong trích đoạn bản nhạc thứ 2 của ca khúc Ơi cuộc sống​
mến thương trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác, rõ ràng các kiến thức về các hợp âm ba phụ đã học. 

-​ HS nêu được tính chất, màu sắc của các hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và điệu thứ​
và thể hiện đúng trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV tổ chức cho HS thảo luận và luyện tập theo nhóm. 

-​ GV hướng HS thực hành luyện tập các hợp âm ba phụ của phẩn đệm ca khúc Ơi cuộc​
sống mến thương trên nhạc cụ. 

-​ GV sửa lỗi trong quá trình luyện tập cho từng nhóm HS. 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS bổ sung được các hợp âm ba phụ cho phẩn đệm của trích đoạn ca khúc Nối vòng​
tay lớn. 

-​ HS thể hiện được các hợp âm ba phụ đệm cho ca khúc Nối vòng lay lớn trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

HS lựa chọn và bổ sung hợp âm ba phụ cho phẩn đệm ca khúc Nối nòng tay lớn. 

c)​ Sản phẩm 

HS lựa chọn và đặt được các hợp âm ba phụ bổ sung cho trích đoạn ca khúc Nối vòng​
tay lớn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS tìm những hợp âm ba phụ của giọng La thứ (giọng chủ của bài hát​
Nối vòng tay lớn). GV có thể nhắc lại các hợp âm ba phụ của giọng La thứ để HS lựa chọn và​
bổ sung vào phần đệm giai điệu ca khúc. 

-​ GV hướng dẫn HS phân tích giai điệu của ca khúc và lựa chọn, bổ sung các hợp âm ba​
phụ cho phần đệm. 

-​ GV nhận xét, đánh giá kết quả tìm hợp âm ba phụ cho phần đệm ca khúc Nối vòng tay lớn​
của HS.  

 



BÀI 3. HỢP ÂM BẢY ÁT 

If MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

HS trình bày được vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu của hợp âm bảy át. 

2.​ Năng lực 

-​ HS biết cách xây dựng hợp âm bảy át. 

-​ HS cảm nhận được tính chất của hợp âm bảy át và thực hành được hợp âm bảy át trên​
nhạc cụ. 

3.​ Phẩm chất 

Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về sự kết hợp của các âm thanh tạo nên​
màu sắc, tính chất của hợp âm nghịch trong âm nhạc. 

II ^THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tập Âm nhạc 10, SGV 10uyên 10 học tập Âm 10ỢC10, file âm thanh​
và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương tiện​
nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên để học tập Âm nhạc 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY pnr 

1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS nhận ra tính chất và màu sắc nghịch của hợp âm bảy át so với các hợp âm ba khác. 

b)​ Nội dung 

HS nghe hai vòng hợp âm có sử dụng hợp âm bảy át và xác định những hợp âm có tính​
chất nghịch, khác biệt với các hợp âm ba. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được các hợp âm có tính chất nghịch. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

GV cho HS nghe hai vòng hợp âm giọng Đô trưởng và giọng La thứ và yêu cầu HS​
chỉ ra hợp âm nào có tính chất nghịch. Có thể cho HS nghe nhiều lần và gợi ý cho HS​
(nếu cần).  

 



2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu của hợp âm bảy át. 

-​ HS cảm nhận được tính chất của hợp âm bảy át. 

-​ HS thực hành được hợp âm bảy át trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

-​ HS tìm hiểu vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu, cách xây dựng hợp âm bảy át. 

-​ HS thực hành và cảm nhận về màu sắc của hợp âm bảy át. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS nêu được vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu, cách xây dựng hợp âm bảy át. 

-​ HS viết chính xác hợp âm bảy át của giọng Son trưởng và Mi thứ hoà thanh. 

-​ HS thực hành đúng các hợp âm đệm cho giai điệu trích đoạn ca khúc và thực hành đúng​
hợp âm bảy át trên nhạc cụ phẩn đệm bản nhạc thứ hai của trích đoạn ca khúc Màu cờ tôi yêu. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS tìm hiểu các kiến thức về hợp âm bảy át trong SGK. 

-​ GV hướng dẫn HS cảm nhận sức hút của hợp âm bảy át qua phẩn đệm ca khúc Em ơi​
Hà Nội phố. 

-​ GV hướng dẫn HS xây dựng hợp âm bảy át trên các giọng quen thuộc mà HS đã được​
học, sửa lỗi cho HS (nếu có). 

-​ GV cho HS nghe ví dụ phẩn đệm ca khúc Màưcờtô/yểư cósửdụng hợp âm bảy át trên​
file âm thanh hoặc GV có thể thực hiện trực tiếp trên nhạc cụ để HS cảm nhận tính chất và​
phân biệt hợp âm bảy át với các hợp âm ba. 

-​ GV yêu cầu HS nhận xét về sự khác biệt của bản nhạc có và không có hợp âm bảy. 

-​ GV hướng dẫn HS sửdụng nhạc cụ để thực hành các hợp âm của hai trích đoạn ca khúc​
Màu cờ tôi yêu. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cố kiến thức về hợp âm bảy át và cách bấm hợp âm trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kiến thức, kĩ năng về hợp âm bảy át. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày rõ ràng, chính xác về hợp âm bảy át và cách xây dựng hợp âm bảy át. 

 



d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV chia nhóm và tổ chức cho các nhóm HS trình bày về hợp âm bảy át. 

-​ GV luyện tập cho HS phân biệt, ghi nhớ vị trí, cấu tạo của hợp âm bảy át và cách xây​
dựng hợp âm bảy át. 

-​ GV cho HS xây dựng hợp âm bảy át trên các âm bất kì, sửa lỗi cho HS (nếu có). 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS tìm và lựa chọn được các âm phù hợp để đặt hợp âm bảy át trong giai điệu của trích​
đoạn ca khúc Làng tôi. 

b)​ Nội dung 

Phân tích giai điệu trích đoạn ca khúc Làng tô/ và tìm các âm phù hợp với hợp âm bảy át. 

c)​ Sản phẩm 

HS lựa chọn được các âm phù hợp với hợp âm bảy át trong trích đoạn ca khúc Làng tôi. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS phân tích giai điệu của trích đoạn ca khúc Làng tôi để tìm các âm​
phù hợp với hợp âm bảy át. (GV chú ý vào âm Son ởô nhịp thứ 4 và ô nhịp thứ 7 có thể’ đặt​
được hợp âm bảy át.) 

-​ GV nhận xét, sửa lỗi và tổng kết bài học. 

BÀI 4. HỢP ÂM BẢY THỨ, BÍ​ ở ■ 

I' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 
HS trình bày được vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu của hợp âm bảy thứ và hợp âm bảy trưởng. 

2.​ Năng lực 
-​ HS biết cách xây dựng hợp âm bảy thứ và hợp âm bảy trưởng. 

-​ HS nhận biết được màu sắc, tính chất của hợp âm bảy thứ, bảy trưởng và thực hành​
được các hợp âm bảy thứ, bảy trưởng trên nhạc cụ. 

3.​ Phẩm chất 
Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về sự kết hợp của các âm thanh tạo nên​

màu sắc, tính chất của hợp âm bảy khác nhau, ứng dụng trong thực tiễn hoạt động âm nhạc. 

 

 



IIf THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
-​ GV: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, file âm​

thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS có nhận thức ban đẩu về các hợp âm bảy thứ, bảy trưởng, khơi gợi sự tò mò về màu​
sắc của các hợp âm. 

b)​ Nội dung 

Nghe giai điệu và phẩn đệm trích đoạn ca khúc Cạn kể/ihxữ/ihxữ/ih của nhạc sĩ Ngô Huỳnh. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được cảm nhận về tính chất và màu sắc các hợp âm sửdụng trong phần đệm của​
trích đoạn ca khúc Con kênh xanh xanh. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV cho HS nghe giai điệu và phẩn đệm của trích đoạn ca khúc nhx nểnh xanh xanh trên​
file âm thanh. 

-​ GV cho HS nghe từ hai đến ba lẩn và dừng lại ở nhịp thứ4, thứ5 và 8 là những nhịp có​
sử dụng các hợp âm bảy át (A7), bảy thứ (Dm7), bảy át (G7) để HS nghe kĩ và nêu cảm nhận về​
tính chất, màu sắc. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu của hợp âm bảy thứ trong điệu trưởng và​
hợp âm bảy trưởng trong điệu trưởng và thứ tự nhiên. 

-​ HS cảm nhận được tính chất, màu sắc của hợp âm bảy thứ và bảy trưởng. 

-​ HS xây dựng được hợp âm bảy thứ, bảy trưởng. 

-​ HS thực hành được các hợp âm trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

- HS tìm hiểu vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu, cách xây dựng hợp âm bảy thứ trong điệu​
trưởng và hợp âm bảy trưởng trong điệu trưởng và thứ tự nhiên.  

 



- HS thực hành các hợp âm bảy thứ, bảy trưởng trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày được vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu, cách xây dựng hợp âm bảy thứ trong​
điệu trưởng và hợp âm bảy trưởng trong điệu trưởng và thứ tự nhiên. 

-​ HS xây dựng được hợp âm bảy trưởng, bảy thứ. 

-​ HS cảm nhận được tính chất, màu sắc của các hợp âm bảy trưởng, bảy thứ. 

-​ HS thực hành được các hợp âm bảy thứ, bảy trưởng trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS tìm hiểu các kiến thức về hợp âm bảy thứ, bảy trưởng trong SGK. 

-​ GV yêu cầu HS xây dựng các hợp âm bảy trưởng và bảy thứ trên giọng Đô trưởng,​
La thứ và hướng dẫn HS thực hành các hợp âm đó trên nhạc cụ. 

-​ GV cho HS nghe các ví dụ phẩn đệm ca khúc trong SGK bằng file âm thanh hoặc có​
thể’ thực hiện trực tiếp trên đàn để HS cảm nhận tính chất, màu sắc của các hợp âm bảy thứ,​
bảy trưởng. GV yêu cẩu HS nêu cảm nhận, có thể hướng dẫn HS so sánh với các hợp âm bảy​
át và các hợp âm ba. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cổ kiến thức, kĩ năng đã học về hợp âm bảy thứ, bảy trưởng. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kiến thức, kĩ năng đã học trong bài học bao gồm: ví trí, cấu tạo, tính chất,​
kí hiệu của hợp âm bảy thứ trong điệu trưởng; cách xây dựng hợp âm bảy thứ, bảy trưởng​
trên giọng trưởng và giọng thứ. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày rõ ràng, chính xác các kiến thức đã học về vị trí, cấu tạo, tính chất, kí hiệu​
của hợp âm bảy thứ, bảy trưởng trong điệu trưởng và điệu thứ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV chia nhóm và tổ chức cho các nhóm HS trình bày về các kiến thức, kĩ năng đã học. 

-​ GV luyện tập cho HS phân biệt và ghi nhớ vị trí, cấu tạo, tính chất của hợp âm bảy thứ​
trong điệu trưởng và hợp âm bảy trưởng trong điệu trưởng và điệu thứ tự nhiên. 

-​ GV cho HS thực hành lại các hợp âm của bài Biển hát chiều nay trên nhạc cụ.  

 



4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS thành lập được các hợp âm bảy thứ trên giọng Son trưởng, hợp âm bảy trưởng trên​
giọng Mi thứ tự nhiên và thực hiện được các hợp âm trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

-​ HS thành lập các hợp âm bảy thứ trên giọng Son trưởng và hợp âm bảy trưởng trên​
giọng Mi thứ tự nhiên. 

-​ HS sử dụng nhạc cụ để thực hành các hợp âm bảy thứ trên giọng Son trưởng và hợp​
âm bảy trưởng trên giọng Mi thứ tự nhiên. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS thành lập được hợp âm bảy thứ trên giọng Son trưởng và hợp âm bảy trưởng trên​
giọng Mi thứ. 

-​ HS thực hiện được các hợp âm trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS thành lập các hợp âm bảy thứ, bảy trưởng của hai giọng Son trưởng và​
Mi thứ. 

-​ GV nhận xét, đánh giá phẩn viết các hợp âm và phẩn thực hành hợp âm trên nhạc cụ​
của HS, tổng kết bài học. 

 



CHUYÊN ĐỀ 2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỌNG VÀ ĐẶT 
HỢP ÂM ĐỆM​
CHO CA KHÚC, BẢN NHẠC 

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỌNG CHO CA KHÚC, BẢN 
NHẠC 

I' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

HS trình bày được khái niệm xác định giọng và phương pháp xác định giọng cho ca khúc,​
bản nhạc. 

2.​ Năng lực 

-​ HS biết xác định giọng cho một ca khúc, bản nhạc. 

-​ HS biết ứng dụng những kĩ năng xác định giọng vào thực tiễn hoạt động âm nhạc. 

3.​ Phẩm chất 

Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về các giọng điệu của ca khúc, bản nhạc,​
nâng cao NL thực hành và thẩm mĩ âm nhạc. 

II [THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tập Âm nhạc 10, nhạ Chạcên nh nhe tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên để học tập Ầm nhạc 10. 

III [TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

Ôn lại cho HS một số kiến thức về hoá biểu (dấu hoá theo khoá), từ đó gợi mở về phương​
pháp xác định giọng cho bản nhạc, ca khúc. 

b)​ Nội dung 

Xem bản nhạc trích đoạn Sonatine của L. V. Beethoven và xác định dấu hoá theo khoá,​
âm kết của trích đoạn. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu chính xác vị trí dấu hoá theo khoá và âm kết của trích đoạn.  

 



d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV cho HS xem trích đoạn bản nhạc Sonatine của L. V. Beethoven. 

-​ GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về dấu hoá theo khoá (hoá biểu) và yêu cầu HS chỉ ra​
vị trí của dấu hoá theo khoá cũng như tác dụng của dấu hoá theo khoá. Sau đó GV yêu cầu​
HS nêu tên âm kết của trích đoạn. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS trình bày được khái niệm xác định giọng. 

-​ HS nêu được những dấu hiệu cơ bản khi xác định giọng cho một ca khúc, bản nhạc. 

b)​ Nội dung 

-​ Khái niệm xác định giọng. 

-​ Phương pháp xác định giọng. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày được khái niệm xác định giọng và nêu được các dấu hiệu cơ bản giúp xác​
định giọng cho một ca khúc, bản nhạc. 

-​ HS có thể’ xác định giọng cho các bản nhạc đơn giản. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm xác định giọng và phương pháp xác định giọng​
trong SGK. 

-​ GV cho HS xem bản nhạc Nghệ sĩ với cây đàn, phân tích rõ cho HS về các dấu hiệu có​
trong bản nhạc để dựa vào đó xác định giọng của bản nhạc. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củngcổ kiếnthức,kĩnăngvề xácđịnhgiọng. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kiến thức, kĩ năng về xác định giọng. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu đúng các dấu hiệu để xác định giọng cho một ca khúc, bản nhạc. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

GV chia nhóm và tổ chức cho các nhóm HS trình bày về các kiến thức, kĩ năng đã học về​
xác định giọng.  

 



4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS xác định được giọng và tính chất âm nhạc của các bản nhạc, trích đoạn. 

b)​ Nội dung 

Xác định giọng và tính chất âm nhạc cho hai trích đoạn ca khúc Mẹ hiền yêu dấu và​
Cuộc đời vẫn đẹp sao. 

c)​ Sản phẩm 

HS xác định chính xác giọng và tính chất âm nhạc của hai trích đoạn ca khúc. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

+​ GV hướng dẫn HS phân tích giai điệu của từng trích đoạn và tìm các dấu hiệu để xác​
định giọng. 

+​ Mẹ hiền yêu ờấư(hoá biểu không có dấu hoá: giọng Đô trưởng hoặc La thứ; âm mở đầu​
và âm kết thúc bản nhạc là âm La; các âm xuất hiện thường xuyên trong bản nhạc: La - Đô - Mi.​
Dựa vào các dấu hiệu này, có thể xác định bản nhạc được viết ở giọng La thứ). 

+​ Cuộc đời vẫn đẹp sao (hoá biểu có một dấu hoá F#: giọng Son trưởng hoặc Mi thứ;​
âm mở đầu là âm Si (bậcV của giọng Mi thứ), âm kết là âm Mi; các âm xuất hiện thường xuyên​
trong bản nhạc: Mi - Son - Si. Dựa vào các dấu hiệu này, có thể xác định bản nhạc được viết​
ở giọng Mi thứ). 

+​ Để’ xác định tính chất âm nhạc của từng trích đoạn, GV có thể cho HS nghe trên các file​
âm thanh hoặc đàn trực tiếp để HS cảm nhận và nhận biết xác định tính chất âm nhạc của​
các trích đoạn. 

BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA CA KHÚC, 
BẢN NHẠC 

If MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

HS trình bày được khái niệm và cấu trúc của câu nhạc, đoạn nhạc. 

2.​ Năng lực 

HS biết phân tích cấu trúc và tính chất âm nhạc của ca khúc, bản nhạc. 

3.​ Phẩm chất 

Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về cấu trúc, tính chất âm nhạc của các ca​
khúc, bản nhạc, nâng cao NL âm nhạc và thẩm mĩ nghệ thuật.  

 



IIf THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
-​ GV: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar, phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS nhận biết được sự khác nhau giữa hai câu nhạc. 

b)​ Nội dung 

Nghe và xem bản nhạc hai câu nhạc trong trích đoạn ca khúc Lànạ tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được sự khác nhau giữa hai câu nhạc trong trích đoạn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV cho HS xem bản nhạc và nghe trích đoạn trên file âm thanh. 

-​ GV yêu cầu HS tìm nét khác biệt giữa hai câu nhạc vừa nghe. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS trình bày được khái niệm, đặc điểm của câu nhạc và đoạn nhạc và các dạng đoạn​
nhạc phổ biến. 

-​ HS xác định được cấu trúc và tính chất âm nhạc của các ca khúc, bản nhạc. 

b)​ Nội dung 

-​ HS tìm hiểu khái niệm đặc điểm của câu nhạc và đoạn nhạc, các dạng đoạn nhạc​
phổ biến. 

-​ HS xem và nghe các ví dụ về câu nhạc, đoạn nhạc. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày được khái niệm, đặc điểm, cấu trúc của câu nhạc, đoạn nhạc, nêu được các​
dạng đoạn nhạc phổ biến. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các kiến thức về câu nhạc, đạn nhạc trong SGK, phân tích​
trên các ví dụ cụ thể.  

 



- GV cho HS xem bản nhạc, nghe các ví dụ trích đoạn và phân tích rõ cho HS về cấu trúc​
câu nhạc, cấu trúc các dạng đoạn nhạc. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng về xác định cấu trúc ca khúc, bản nhạc. 

b)​ Nội dung 

-​ Ôn luyện các kiến thức về xác định cấu trúc ca khúc, bản nhạc. 

-​ Luyện tập thực hành phân tích cấu trúc ca khúc, bản nhạc. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác khái niệm, đặc điểm, cấu trúc của câu nhạc, đoạn nhạc. 

-​ HS phân tích đúng cấu trúc bản nhạc, ca khúc tự chọn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV ôn lại cho HS các kiến thức về xác định cấu trúc, tính chất bản nhạc, ca khúc trong SGK. 

-​ GV yêu cầu HS tự chọn một ca khúc đã học ỞTiểu học hoặcTHCS và phân tích cấu trúc,​
giọng điệu của ca khúc. (GV có thể chuẩn bị sẵn một sổ bài hát có cấu trúc đơn giản để HS​
phân tích). 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS xác định được cấu trúc và tính chất âm nhạc của ca khúc, bản nhạc bất kì. 

b)​ Nội dung 

HS xác định cấu trúc và tính chất âm nhạc cho trích đoạn ca khúc Chihu thu nhớ trường​
hoặc một ca khúc GV tự lựa chọn thay thế. 

c)​ Sản phẩm 

HS xác định chính xác cấu trúc và tính chất âm nhạc của trích đoạn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS xem và phân tích cấu trúc bản nhạc trích đoạn (chú ý đến các dấu​
hiệu như dấu lặng, các nốt nhạc có trường độ lớn hơn phần còn lại, những điểm dừng của​
lời ca,...). 

-​ Để giúp HS xác định cấu trúc và tính chất âm nhạc của các trích đoạn dễ dàng hơn,​
GV có thể cho HS nghe trên file âm thanh hoặc đàn trực tiếp giai điệu của trích đoạn để HS​
nghe và cảm nhận.  

 



BÀI 3. VÒNG HỢP ÂM ĐỆM CHO CA KHÚC, BẢN NHẠC 

I' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

-​ HS nêu được khái niệm vòng hợp âm. 

-​ HS trình bày được một số vòng hợp âm đệm phổ biến. 

2.​ Năng lực 

-​ HS biết xác định các vòng hợp âm đệm trong bản nhạc, ca khúc. 

-​ HS thể hiện được sơ đồ hợp âm đệm trên nhạc cụ. 

3.​ Phẩm chất 

Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về sự kết hợp của các hợp âm tạo nên các​
vòng hợp âm trong phẩn đệm ca khúc, bản nhạc, phục vụ các hoạt động âm nhạc trong​
thực tiễn. 

II TTHIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tập Âm nhục 10, SGV Chuyêi để hoh tậh Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên để học tập Âm nhục 10. 

III "TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS có nhận thức ban đẩu về vòng hợp âm (cách các hợp âm xuất hiện theo chu kì). 

b)​ Nội dung 

Xem và nghe trích đoạn tác phẩm Voyage a Venise của Paul de Senneville - Olivier Toussaint. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được tên các hợp âm trong trích đoạn và chu kì xuất hiện của các hợp âm trong​
phần đệm của trích đoạn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

e)​ GV cho HS xem bản nhạc kết hợp nghe trên file âm thanh. 

f)​ GV yêu cầu HS nêu tên các hợp âm và chu kì tiến hành của các hợp âm.  

 



2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được khái niệm vòng hợp âm. 

-​ HS nắm được một số vòng hợp âm đệm phổ biến và thực hành được trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

-​ HS tìm hiểu khái niệm vòng hợp âm. 

-​ HS tìm hiểu, ghi nhớ và thực hành một số vòng hợp âm cụ thể. 

-​ Thực hành trên nhạc cụ vòng hợp âm ca khúc Bài ca sinh viên và Như khúc tình ca,​
bản nhạc Canon. (Lưu ý: vòng hợp âm Canon rút gọn được ứng dụng trong rất nhiều ca​
khúc Việt Nam thịnh hành, GV có thể giới thiệu thêm cho HS nếu có thời gian.) 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác khái niệm vòng hợp âm đệm. 

-​ HS thực hiện được trên nhạc cụ các vòng hợp âm của các trích đoạn ca khúc trong bài học. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS tìm hiểu các kiến thức trong SGK. 

-​ GV giải thích về tính chu kì của các hợp âm, hướng dẫn HS thực hành các vòng hợp âm​
đệm trên nhạc cụ. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS trình bày được khái niệm vòng hợp âm. 

-​ HS thực hành thuần thục một sổ vòng hợp âm đệm phó biến và thực hành được trên​
nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

Các vòng hợp âm đệm trong bài học. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày được một số phòng hợp âm phổ biến. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

- GV yêu cầu HS trình bày lại khái niệm vòng hợp âm và vẽ sơ đồ một số vòng hợp âm​
phổ biến. 

- GV hướng dẫn cho HS thực hành thuần thục các vòng hợp âm đệm. (Trước khi hướng​
dẫn luyện tập, GV có thể mở file âm thanh, hình ảnh mẫu của các trích đoạn ca khúc trong​
bài học để HS nghe.)  

 



4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS thực hành được các vòng hợp âm trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

HS thực hành các vòng hợp âm đệm trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 

HS thể hiện chính xác, rõ ràng các vòng hợp âm đệm cho các ca khúc đã học trong CT. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các vòng hợp âm đệm các trích đoạn ca khúc đã học. 

-​ GV hướng dẫn HS lựa chọn các ca khúc đã học trong CT Tiểu học và THCS, xây​
dựng vòng hợp âm đệm, sau đó tổ chức thực hành luyện tập trên nhạc cụ. 

-​ GV chỉnh sửa và nhận xét, đánh giá về phẩn thực hành của HS. 

BÀI 4. PHƯƠNG PH.​ 1ẠC 

■if MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

HS trình bày được các bước cẩn thực hiện khi đặt hợp âm cho ca khúc, bản nhạc. 

2.​ Năng lực 

HS biết phân tích giai điệu và đặt hợp âm phù hợp cho giai điệu của ca khúc, bản nhạc. 

3.​ Phẩm chất 

Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật kết hợp giữa các hợp âm với​
giai điệu ca khúc, bản nhạc, phục vụ hoạt động âm nhạc trong thực tiễn. 

IIf THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10.  

 



TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS có nhận thức ban đầu về các bước để đặt hợp âm cho ca khúc, bản nhạc. 

b)​ Nội dung 

Xem, nghe bài hát Cây thuỳ dương, nhận xét về giai điệu và hợp âm sử dụng để đệm cho bài hát. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được tính chất âm nhạc và các hợp âm đệm cho giai điệu của bài hát. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV cho HS nghe và nhận xét về tính chất âm nhạc của trích đoạn. 

-​ GV cho HS xem bản nhạc kết hợp nghe file âm thanh và yêu cẩu HS nêu tên các hợp​
âm đệm cho giai điệu của trích đoạn. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được các bước cẩn thực hiện khi đặt hợp âm cho giai điệu ca khúc, bản nhạc. 

-​ HS phân tích được giai điệu, đặt hợp âm và thực hành được những hợp âm đệm cho​
giai điệu ca khúc trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

-​ Cách đặt hợp âm cho ca khúc, bản nhạc. 

-​ Phân tích mẫu ví dụ trong SGK (trích đoạn Một thời để nhớ). 

-​ Phân tích bản nhạc (giọng điệu, xác định các hợp âm của giọng), đặt hợp âm (tìm các​
âm phù hợp với các hợp âm đã xác định, xem xét về vị trí đặt hợp âm hợp lí) và thực hành​
các hợp âm đệm trên nhạc cụ các trích đoạn Greensleỡnes, Giấcmơsẽửến nên ngưỡng cửa và​
Mỗi ngày tôi chọn một niểm vui. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác các bước đặt hợp âm cho giai điệu ca khúc. 

-​ HS lựa chọn được các hợp âm phù hợp với giai điệu các trích đoạn ca khúc trong bài học. 

-​ HS thể hiện được các hợp âm vừa đặt trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV yêu cầu HS đọc sách, làm bảng tóm lược và trình bày về các bước để đặt hợp âm​
cho ca khúc, bản nhạc. 

- GV hướng dẫn HS phân tích bản nhạc, tính chất âm nhạc và lựa chọn các hợp âm​
phù hợp để đệm cho giai điệu các trích đoạn ca khúc trong bài học.  

 



-​ GV có thể mở file âm thanh mẫu các trích đoạn ca khúc trong bài học cho HS nghe để​
cảm nhận tính chất âm nhạc. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 
a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cố kĩ năng đặt hợp âm đệm cho ca khúc, bản nhạc. 

b)​ Nội dung 

-​ Ôn luyện các kiến thức về phương pháp đặt hợp âm. 

-​ Thực hành luyện tập đặt hợp âm cho một trích đoạn ca khúc đã học. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày rõ ràng, chính xác các kiến thức về đặt hợp âm đã học. 

-​ HS đặt đúng hợp âm cho trích đoạn ca khúc tự chọn trong CT. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV chia nhóm và tổ chức cho các nhóm HS thảo luận về phưong pháp đặt hơp âm cho​
ca khúc, bản nhạc. 

-​ GV chọn một ca khúc đã học trong CT cho HS luyện tập đặt hợp âm, sửa lỗi cho HS​
(nếu có). 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS vận dụng được những kĩ năng đặt hợp âm vào đặt hợp âm đệm cho các ca khúc,​
bản nhạc đã học. 

-​ HS thực hành được trên nhạc cụ những hợp âm đã đặt cho giai điệu ca khúc, bản nhạc​
đã học. 

b)​ Nội dung 

HS thực hành đặt hợp âm đệm của các ca khúc đã học. 

c)​ Sản phẩm 

HS đặt đúng hợp âm cho giai điệu ca khúc tự chọn và thể hiện chính xác các hợp âm đó​
trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV gợi ý cho HS những ca khúc đã học trong CT để HS lựa chọn và thực hành đặt​
hợp âm. 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các hợp âm đệm ca khúc đã học trên nhạc cụ. 

-​ GV chỉnh sửa và nhận xét, đánh giá về phần thực hành đặt hợp âm và thực hành trên​
nhạc cụ của HS.  

 



CHUYÊN ĐỀ 3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIẾT ĐIỆU ĐỆM 

BÀI 1. TIẾT ĐIỆU ĐỆM VÀ NHỮNG TIẾT ĐIỆU PHỔ BIẾN 

I' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

-​ HS trình bày được khái niệm tiết điệu và tiết điệu đệm. 

-​ HS nêu đượcnhững ỵếutốtạonêntiếtđiệuđệm. 

-​ HS trình bày được tiết tấu đặc trưng, tính chất của các tiết điệu đệm phổ biến. 

2.​ Năng lực 

-​ HS biết thực hiện các tiết điệu đệm phổ biến trên nhạc cụ. 

-​ HS biết xác định loại nhịp, tính chất âm nhạc và xác định được những tiết điệu đệm​
phù hợp cho ca khúc, bản nhạc. 

3.​ Phẩm chất 

Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật đệm hát thông qua các​
tiết điệu đệm phổ biến. 

II ^THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tập Ầm nhục 10, nhạ Chạcên nh nhe tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên để học tập Âm nhục 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS cảm nhận được sự biến đổi của nhịp độ bản nhạc, dẫn dắt HS vào tìm hiểu về​
tiết điệu đệm. 

b)​ Nội dung 

Nghe trích đoạn bản Czardas của V. Monti.  

 



c)​ Sản phẩm 

HS nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc và tiết tấu của trích đoạn bao gồm các yếu tố:​
tính chất âm nhạc vui tươi hay buồn, tiết tấu chậm rãi hay linh hoạt. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV cho HS nghe và nhận xét về tính chất âm nhạc, tiết tấu của trích đoạn bản nhạc​
Czardas của V. Monti. 

-​ GV yêu cầu HS nhận xét về trích đoạn với các yếu tố như tính chất âm nhạc, tiết tấu. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS trình bày được khái niệm tiết điệu, tiết điệu đệm và nêu được những yếu tố tạo nên​
tiết điệu đệm. 

-​ HS trình bày được âm hình tiết tấu đặc trưng, tính chất của các tiết điệu đệm phổ biến. 

-​ HS thực hiện được các âm hình tiết tấu của các tiết điệu đệm trong bài học. 

b)​ Nội dung 

-​ HS tìm hiểu khái niệm tiết điệu và tiết điệu đệm. 

-​ HS tìm hiểu các âm hình tiết tấu đặc trưng, loại nhịp, đặc điểm, tính chất của các tiết​
điệu đệm phổ biến. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác các khái niệm về tiết điệu và tiết điệu đệm. 

-​ HS trình bày được đặc điểm, tính chất của các tiết điệu đệm phổ biến. 

-​ HS trình bày được âm hình tiết tấu đặc trưng của các tiết điệu đệm phổ biến. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS các kiến thức về tiết điệu, tiết điệu đệm trong SGK. 

-​ GV có thể’ mở file âm thanh mẫu các tiết điệu đệm phổ biến hoặc thực hiện trực tiếp​
trên nhạc cụ các âm hình tiết tấu đặc trưng của các tiết điệu đệm trong bài học để’ HS nhận​
biết và ghi nhớ. 

-​ GV thực hiện các âm hình tiết tấu đặc trưng của từng loại tiết điệu và yêu cầu HS thực​
hiện theo. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

-​ Giúp HS củng cố kĩ kiến thức về tiết điệu và tiết điệu đệm. 

-​ Giúp HS rèn luyện các âm hình tiết tấu của các tiết điệu đã học trong bài học. 

b)​ Nội dung 

- Ôn luyện các kiến thức về tiêt điệu và tiết điệu đệm.  

 



- Rèn luyện thực hành một số âm hình tiết tấu của các tiết điệu đệm trong bài học. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS trình bày chính xác các kiến thức trong bài học. 

-​ HS trình bày đúng âm hình tiết tấu của một số tiết điệu đệm trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn cho HS thảo luận về các kiến thức trong bài học. 

-​ GV hướng dẫn HS ôn luyện các âm hình tiết tấu của một số tiết điệu đã học. 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS thực hiện được các tiết điệu đệm đã học trên nhạc cụ. 

-​ HS lựa chọn được các ca khúc trong CT phù hợp với các tiết tấu đệm của các tiết điệu​
đã học. 

-​ HS thực hành được các âm hình tiết tấu đệm cho các khúc đã học. 

b)​ Nội dung 

-​ HS thực hành các âm hình tiết tấu của các tiết điệu đệm trên nhạc cụ. 

-​ HS thực hành ứng dụng các tiết điệu đệm vào đệm ca khúc đã học. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS thể hiện đúng các âm hình tiết tấu của các tiết điệu đệm đã học trên nhạc cụ. 

-​ HS lựa chọn và thực hành đúng các tiết điệu đệm cho các ca khúc đã học. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV gợi ý cho HS những ca khúc phù hợp trong CT để thực hành các tiết điệu đệm trên​
nhạc cụ. 

-​ GV làm mẫu các tiết điệu đệm và ứng dụng vào ca khúc đã học. 

-​ GV hướng dẫn và chỉnh sửa, đánh giá về phần thực hành của HS và tổng kết bài học. 

BÀI 2. XÁC ĐỊNH TIẾT ĐIỆU ĐỆM CHO CA KHÚC, BẢN NHẠC 

NHỊP 4 
I' MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

HS nắm được các loại nhịp độ, tính chất khác nhau của ca khúc, bản nhạc nhịp​
lựa chọn được tiết điệu đệm phù hợp.  

 



2.​ Năng lực 
2 

HS biết ứng dụng các tiết điệu đệm nhịp 4 vào đệm cho các ca khúc trong bài học. 

3.​ Phẩm chất 
-​ Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật đệm hát thông qua các tiết 

2 
điệu đệm thuộc loại nhịp 4. 
-​ Có ý thức phát triển NL thực hành âm nhạc cá nhân và định hướng nghề nghiệp thông​
qua các bài học thực hành tiết điệu đệm. 

IIf THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
-​ GV: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên để học tập Ầm nhạc 10. 

III "TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS nêu được cảm nhận về tính chất của hai tiết điệu đệm, từ đó có nhận thức ban đầu 
. ,​ . 7 
về các tiết điệu đệm cho nhịp 4. 

b)​ Nội dung 

HS nghe vòng hợp âm tiết điệu Polka và vòng hợp âm tiết điệu Ballad. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được cảm nhận về tính chất của vòng hợp âm tiết điệu Polka và vòng hợp âm​
tiết điệu Ballad: Vòng hợp âm tiết điệu Polka có tính chất vui, khoẻ, linh hoạt; vòng hợp âm​
tiết điệu Ballad có tính chất mềm mại, êm dịu. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

GV thực hiện trên đàn hai vòng hợp âm với tiết điệu Polka và tiết điệu Ballad, yêu cầu HS​
nhận xét về tính chất của hai tiết điệu đệm. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được nguyên tắc cơ bản về nhịp độ và tính chất âm nhạc khi xác định tiết điệu 
2 

đệm cho ca khúc bản nhạc nhịp 4. 
2 

-​ HS thực hành được các trích đoạn ca khúc nhịp 4 trong bài học với các tiết điệu đệm.

 



b)​ Nội dung 

-​ Xác định nhịp độ và tính chất âm nhạc của các ca khúc, bản nhạc, từ đó xác định tiết 
2 

điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 4. 
-​ Thực hành các tiết điệu đệm trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 
2 

-​ HS trình bày được nguyên tắc xác định tiết điệu đệm cho ca khúc bản nhạc nhịp 4. 
2 

-​ HS thực hành được các tiết điệu đệm nhịp 4 trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 
2 

-​ GV hướng dẫn HS các yêu cầu về xác định tiết điệu đệm nhịp 4 trong SGK. 
2 

-​ GV phân tích ve cách xác định tiết điệu đệm nhịp trên ví dụ cụ thê. 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các tiết đệm đệm với các ca khúc trong bài học. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng co kiên thức, kĩ năng xác định tiet điệu đệm nhịp 4. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kĩ năng đã học ve các tiết điệu đệm nhịp 4 gắn với ca khúc trong bài học. 

c)​ Sản phẩm​
​ 2.​ 2 

HS trình bày chính xác các âm hình tiet tâu đệm cho các trích đoạn ca khúc nhịp 4 trong​
bài học. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành ôn luyện các tiết điệu đệm cho các trích đoạn ca khúc​
trong bài học. 

-​ GV dừng lại từng tiết điệu đệm để chỉnh sửa những lỗi sai cho HS. 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS xác định được tiết điệu đệm cho một bản nhạc bất kì và thực hành đệm được trên​
nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

HS thực hành xác định tiết điệu đệm cho trích đoạn ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ và​
thực hành trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 

HS xác định được tiết điệu đệm cho trích đoạn ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ và thực​
hành đệm được trên nhạc cụ.  

 



d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn cho HS phân tích tính chất âm nhạc, xác định nhịp độ của ca khúc để​
dựa vào đó xác định tiết điệu đệm cho trích đoạn ca khúc. 

2 
-​ GV có thể nhắc lại các nhịp độ khác nhau của ca khúc bản nhạc nhịp 4. 
-​ GV nhắc lại các âm hình tiết tấu thuộc các tiết điệu đệm phù hợp với các khúc bản nhạc 

2 
nhịp 4 để HS ghi nhớ và thực hành trên nhạc cụ. 
-​ GV chỉnh sửa phần thực hành của HS và tổng kết bài học. 

BÀI 3. XÁC ĐỊNH TIẾT ĐIỆU ĐỆM CHO CA KHÚC, BẢN NHẠC 

NHỊP 4 
-​ If MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

HS nắm được các loại nhịp độ của ca khúc, bản nhạc nhịp ự, từ đó lựa chọn được tiết​
điệu đệm phù hợp. 

2.​ Năng lực 
. ... .​ ...​ ..​ .​ .​ ....​ ..3.-4.​ .​ .​ ​  

HS biết ứng dụng các tiết điệu đệm nhịp tr vào đệm cho các ca khúc trong bài học. 

3.​ Phẩm chất 
-​ Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật đệm hát thông qua các tiết​
điệu đệm thuộc loại nhịp 4. 

-​ Có ý thức phát triển NLthựchànhâm nhạc cá nhân và định hướng nghề nghiệp thông​
qua các bài học thực hành tiết điệu đệm. 

II TTHIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tộp Âm nhục 10, SGV Chuyên để họh tạp Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 
3 

HS có cảm nhận ban đầu về những tiết điệu có thể sử dụng đệm cho ca khúc nhịp 4.  

 



b)​ Nội dung 
3 

HS nghe hai trích đoạn ca khúc nhịp 4 (Moon river và We wish you a merry Christmas). 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc của hai trích đoạn: trích đoạn thứ nhất có​
tính chất êm dịu, mềm mại; trích đoạn thứ hai có tính chất vui tươi, linh hoạt. 

d)​ Tổ chức thực hiện 
3 

GV cho HS nghe hai trích đoạn ca khúc với tiết điệu đệm nhịp 4 và yêu cầu HS nhận xét​
về tính chất âm nhạc của hai trích đoạn. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được nguyên tắc cơ bản về nhịp độ và tính chất âm nhạc khi xác định tiết điệu​
đệm cho ca khúc bản nhạc nhịp 4. HS biết cách chọn tiết điệu đệm phù hợp với ca khúc bản​
nhạc nhịp độ chậm và ca khúc bản nhạc nhịp độ vừa hoặc nhanh. 

-​ HS thực hành được các trích đoạn ca khúc nhịp á trong bài học với các tiết điệu đệm​
phù hợp. 

b)​ Nội dung 
Xác định nhịp độ và tính chất âm nhạc của các ca khúc, bản nhạc,từđó xác định tiết điệu​

. 3​
đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 4. 

c)​ Sản phẩm 
​ 3​ 3 3​ 3.​ 3 

-​ HS trình bày được nguyên tắc xác định tiết điệu đệm cho ca khúc bản nhạc nhịp 4. 
-​ HS thực hành được các tiết điệu đệm nhịp 4. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dân HS các yêu cau ve xác định tiết điệu đệm nhịp 4, phân tích trên ví dụ​
cụ thể. 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các tiết đệm đệm với các ca khúc trong bài học. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 
a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc được​
viết ở nhịp 4. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kĩ năng đã học về các tiết điệu đệm nhịp 4 gắn với ca khúc trong bài học.

 



c)​ Sản phẩm 
3 

HS trình bày chính xác các loại tiết điệu đệm phù hợp cho ca khúc, bản nhạc nhịp 4​

có nhịp độ chậm, nhịp độ vừa và nhịp độ nhanh. 

d)​ Tổ chức thực hiện 
GV hướng dẫn HS thực hành ôn luyện các tiết điệu đệm cho các trích đoạn ca khúc trong​

bài học. 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 
3 

HS xác định được tiết điệu đệm cho ca khúc nhịp 4 và thực hành được trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 
HS thực hành xác định tiết điệu đệm cho bản nhạc Overandoveh và thực hành đệm trên​

nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 
HS xác định được tiết điệu đệm cho bản nhạc Overandovervà thực hành đệm được trên​

nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 
- GV hướng dẫn cho HS phân tích tính chất âm nhạc, xác định nhịp độ của ca khúc để​

dựa vào đó xác định tiết điệu đệm cho bản nhạc. 

3​ 3 
-​ GV có thể nhắc lại các loại nhịp độ khác nhau của ca khúc bản nhạc nhịp 4. 
-​ GV nhắc lại để HS nhớ các âm hình tiết tấu thuộc các tiết điệu đệm phù hợp với các​
khúc bản nhạc nhịp I đê HS ghi nhớ và thực hành trên nhạc cụ. 

-​ GV chỉnh sửa phẩn thực hành của HS. 

BÀI 4. XÁC ĐỊNH TIẾT ĐIỆU ĐỆM CHO CA KHÚC, BẢN NHẠC 

NHỊP 4 
I' MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 
HS nắm được các loại nhịp độ, tính chất âm nhạc khác nhau của ca khúc, bản nhạc nhịp 44,​

từ đó lựa chọn được tiết điệu đệm phù hợp. 

 

 



3.​ Phẩm chất 
-​ Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật đệm hát thông qua các tiết​

điệu đệm thuộc loại nhịp 44 . 

-​ Có ý thức phát triển NL thực hành âm nhạc và định hướng nghề nghiệp thông qua các​
bài học thực hành tiết điệu đệm. 

IIf THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
-​ GV: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, SGV Chuyên đề học tập Âm nhạc 10, file âm​

thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. 

TIẾN TRÌNH 
Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS nêu được nhịp độ và tính chất âm nhạc của trích đoạn tác phẩm. 

b)​ Nội dung 

HS nghe trích đoạn tác phẩm Â Comme Amour. 

c)​ Sản phẩm 

HS nêu được nhịp độ và tính chất âm nhạc của trích đoạn. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV cho HS nghe trích đoạn tác phẩm A Comme Amour trên phưong tiện nghe nhìn. 

-​ GV yêu cầu HS nêu nhận xét về nhịp độ và tính chất âm nhạc của trích đoạn. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được nguyên tắc cơ bản về nhịp độ và tính chất âm nhạc khi xác định tiết điệu​
đệm cho ca khúc bản nhạc nhịp 44 . 

-​ HS xác định tiết điệu đệm cho những ca khúc và thực hành được các trích đoạn ca khúc 
4 

nhịp 4 trong bài học. 

b)​ Nội dung 

Xác định nhịp độ và tính chất âm nhạc của các ca khúc, bản nhạc, từ đó xác định tiết điệu​
đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 44.  

 



c)​ Sản phẩm 
HS trình bày được nguyên tắc xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 44. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS các yêu cầu về xác định tiết điệu đệm nhịp 4 trong SGK, phân tích​
trên các ví dụ cụ thể. 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các tiết đệm đệm với các ca khúc trong bài học. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ năng xác định tiết điệu đệm nhịp 44. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kĩ năng đã học về các tiết điệu đệm nhịp c gắn với ca khúc trong bài học. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày chính xác các âm hình tiết tấu đệm cho các trích đoạn ca khúc nhịp 4 trong​
bài học. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

GV hướng dẫn HS thực hành ôn luyện các tiết điệu đệm cho các trích đoạn ca khúc trong​
bài học, sửa lỗi cho HS (nếu có). 

4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

HS xác định được tiết điệu đệm phù hợp với bản nhạc cho trước và thực hành đệm​
được trên nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

HS xác định tiết điệu đệm cho trích đoạn ca khúc Chản mSíng Đảảg Cộảg sản Việt Nam và​
thực hành trên nhạc cụ. 

c)​ Sản phẩm 

HS xác định được tiết điệu đệm phù hợp với trích đoạn ca khúc Chào mừng Đảng​
Cộng sản Việt Nam và thực hành đệm được trên nhạc cụ. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn cho HS phân tích tính chất âm nhạc, xác định nhịp độ của ca khúc để​
dựa vào đó xác định tiết điệu đệm cho trích đoạn ca khúc. 

-​ GV có thể nhắc lại các nhịp độ khác nhau của ca khúc bản nhạc nhịp 44 và đi vào xác​
định nhịp độ, tính chất âm nhạc cho ca khúc.  

 



-​ GV có thể nhắc để HS nhớ lại các âm hình tiết tấu thuộc các tiết điệu đệm phù hợp​
với các khúc bản nhạc nhịp 44 trong bài tập vận dụng để HS ghi nhớ và thực hành trên​
nhạc cụ. 

-​ GV chỉnh sửa phần thực hành của HS và tổng kết bài học. 

BÀI 5. XÁC ĐỊNH TIẾT ĐIỆU ĐỆM CHO CA KHÚC, BẢN NHẠC 

NHỊP 6 
I' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

HS nắm được các loại nhịp độ, tính chất âm nhạc khác nhau của ca khúc, bản nhạc nhịp 8,​
từ đó lựa chọn được tiết điệu đệm phù hợp. 

2.​ Năng lực 

HS biết ứng dụng các tiết điệu đệm nhịp g vào đệm cho các ca khúc trong bài học. 

3.​ Phẩm chất 

-​ Hình thành phẩm chất ham học hỏi, tìm hiểu về nghệ thuật đệm hát thông qua các tiết​
điệu đệm thuộc loại nhịp g. 

-​ Có ý thức phát triển NL thực hành âm nhạc và định hướng nghề nghiệp thông qua các​
bài học thực hành tiết điệu đệm. 

II ^THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

-​ GV: SGK Chuyên để học tập Âm nhục 10, nhạ Chạcên đh nhe tập Âm nhạc 10, file âm​
thanh và hình ảnh các bản nhạc, ca khúc; nhạc cụ: đàn phím điện tử, piano, guitar; phương​
tiện nghe nhìn. 

-​ HS: SGK Chuyên đề học tập Âm nhạc 10. 

IIIf TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1.​ Hoạt động 1: Khởi động 

a)​ Mục tiêu 

HS nêu được cảm nhận về nhịp độ và tính chất âm nhạc của trích đoạn ca khúc nhịp 68,​
từ đó có nhận thức ban đầu về tiết điệu đệm cho nhịp 68. 

b)​ Nội dung 

HS nghe giai điệu và phần đệm của ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.  

 



c)​ Sản phẩm 

HS nêu được nhịp độ và tính chất âm nhạc của trích đoạn ca khúc. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

GV cho HS nghe trích đoạn ca khúc trên phương tiện nghe nhìn và yêu cầu HS nêu cảm​
nhận về nhịp độ, tính chất âm nhạc của trích đoạn ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. 

2.​ Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới 

a)​ Mục tiêu 

-​ HS nắm được nguyên tắc cơ bản về nhịp độ và tính chất âm nhạc khi xác định tiết điệu​
đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 68. 

-​ HS thực hành được các trích đoạn ca khúc nhịp I trong bài học với các tiết điệu đệm​
phù hợp. 

b)​ Nội dung 

Xác định nhịpđộ vàtínhchấtâm nhạc của các ca khúc,bản nhạc,từ đó xác định tiết điệu​
đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp g. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày được nguyên tắc xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 8. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS các yêu cẩu về xác định tiết điệu đệm nhịp g trong SGK, phân tích​
trên ví dụ cụ thể. 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành các tiết điệu đệm với các ca khúc trong bài học. 

3.​ Hoạt động 3: Luyện tập 

a)​ Mục tiêu 

Giúp HS củng cổ kiến thức, kĩ năng xác định tiết điệu đệm nhịp g. 

b)​ Nội dung 

Ôn luyện các kĩ năng đã học về các tiết điệu đệm nhịp 68 và thực hành các tiết điệu đệm​
cho ca khúc trong bài học. 

c)​ Sản phẩm 

HS trình bày chính xác các âm hình tiết tấu đệm cho các trích đoạn ca khúc nhịp 86 trong​
bài học. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

- GV hướng dẫn HS thực hành ôn luyện các tiết điệu đệm cho các trích đoạn ca khúc​
trong bài học, chỉnh sửa cho HS (nếu cần).  

 



4.​ Hoạt động 4: Vận dụng sáng tạo 

a)​ Mục tiêu 

-​ Đệm được ca khúc một ca khúc nhịp 6 trên nhạc cụ. 

-​ Tự chọn được một ca khúc nhịp 8, xác định được tiết điệu đệm và thực hành được trên​
nhạc cụ. 

b)​ Nội dung 

-​ Thực hành đệm trích đoạn Nhớ mùa thu Hà Nội trên nhạc cụ. 

-​ Lựa chọn một ca khúc nhịp 68, xác định tiết điệu và thực hiện đệm trên nhạc cụ. 

-​ Phân tích tính chất âm nhạc, đặt hợp âm và xác định tiết điệu đệm cho trích đoạn​
ca khúc Nơi đảo xa. 

c)​ Sản phẩm 

-​ HS thực hành đệm được trích đoạn Nhớ mùa thu Hà Nội trên nhạc cụ. 

-​ HS thực hành đệm được một ca khúc nhịp g đã học trên nhạc cụ. 

-​ HS phân tích tính chất âm nhạc, đặt hợp âm và xác định tiết điệu đệm cho trích đoạn​
ca khúc Nơi đảo xa. 

d)​ Tổ chức thực hiện 

-​ GV hướng dẫn HS thực hành đệm ca khúc Ạ/hớmùữ thư Hà Nội trên nhạc cụ. GV có​
thể chơi mẫu từ 2 đến 3 lẩn để HS nắm bắt và thực hiện theo. 

-​ GV gợi ý một sổ ca khúc Việt Nam hoặc nước ngoài nhịp g với các loại nhịp độ và tính​
chất âm nhạc khác nhau để HS lựa chọn xác định tiết điệu đệm sau đó tiến hành đệm trên​
nhạc cụ. 

-​ GV hướng dẫn HS phân tích tính chất âm nhạc, nhịp độ, đặt hợp âm và xác định tiết​
điệu đệm cho ca khúc Nơi đảo xa. 

-​ GV chỉnh sửa phẩn thực hành của HS và tổng kết bài học. 
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